
         

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                  Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

Các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” 

  

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

I. Đối tượng hiện đang công tác 

1.  Nguyễn Văn 

Đoạt 

1969  Phó Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Từ 9/1991-8/1993: Giáo viên, Bí thư 

Đoàn trường PTCS Hà Nội - Điện 

Biên Phủ, thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh 

Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên); 

- Từ 9/1993-8/1996: Tham gia học 

tập tại trường Đại học sư phạm 

Ngoại ngữ Hà Nội; 

- Từ 9/1996-5/2004: Giáo viên, Phó 

phòng Đào tạo Trung tâm GDTX 

tỉnh Điện Biên; 

- Từ 6/2004-6/2005: Giáo viên, Phó 

phòng Đào tạo Trung tâm GDTX 

tỉnh Điện Biên được trưng tập lên 

30 năm 

03 tháng 

Số 784, tổ 

02, phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2013; 

- Chiến sỹ thi đua 

cấp tỉnh năm 

2012;  

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2007, 2015, 2017. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

công tác tại phòng Kế hoạch và Tài 

chính Sở GDĐT Điện Biên; 

- Từ 7/2005-8/2005: Cán bộ phòng 

Kế hoạch và Tài chính Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Từ 9/2005 -9/2008: Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch và Tài chính Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Từ 10/2008-10/2010: Bí thư Chi 

bộ, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài 

chính Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Từ 11/2010-1/2019: Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng 

phòng Kế hoạch và Tài chính Sở 

Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời 

tham gia học tập tại Học viện Chính 

trị hành chính quốc gia, Trường Đại 

học Shu-te Đài Loan (tại Đại học 

Giáo dục Hà Nội);  

- Từ 28/1/2019- 9/2020: Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên BCH 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó 

Giám đốc điều hành Sở GD&ĐT tỉnh 

Điện Biên. 

2.  Lò Thị Thời  1969 Phó Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Từ 9/1994-04/2004: Giáo viên 

Trường phổ thông Dân tộc nội trú 

tỉnh Lai Châu (nay tỉnh Điện Biên); 

- Từ 4/2004-3/2006: Phó Hiệu trưởng, 

Chủ tịch Công đoàn Trường phổ thông 

Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên ; 

- Từ 3/2006-3/2018 : Phó Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên; 

- Từ 19/3/2018 đến nay : Phó Giám đốc 

Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công 

đoàn ngành tỉnh Điện Biên. 

27 năm 

3 tháng 

Tổ dân phố 

2, phường 

Tân Thanh, 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2010, 2013, 2016, 

2018. 

 

3.  Trần Thị Tố 

Uyên 

 1976 Trưởng 

phòng Giáo 

dục Mầm 

non, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

- Từ 09/1995-10/2000: Giáo viên 

THCS, Bí thư Đoàn, Trường THCS 

xã Thanh An, huyện Điện Biên; 

- Từ 10/2000-08/2002: Giáo viên 

THCS, Bí thư Đoàn, Trường THCS Thị 

trấn Mường Thanh, huyện Điện Biên; 

- Từ 8/2002-8/2003: Phó Hiệu 

trưởng, Trường THCS Thị trấn 

26 năm 

3 tháng 

Tổ dân phố 

6, phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2004,2010, 2020, 

2021. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Mường Thanh, huyện Điện Biên ; 

- Từ 8/2003-6/2009: Phó Hiệu 

trưởng, Trường PT DTNT  huyện 

Điện Biên; 

- Từ 6/2009-02/2012: Phó Hiệu 

trưởng, Trường PT DTNT THPT  

huyện Điện Biên; 

- Từ 02/2012-02/2013: Phó Trưởng 

phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Từ 02/2013 đến nay: Trưởng phòng 

GDMN, Bí thư chi bộ Chuyên môn 

tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn 

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4.  Đào Thái Lai 1965  Trưởng 

phòng Giáo 

dục Tiểu 

học, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

- Từ 09/1986- 9/1989: cán bộ Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu; 

- Từ 10/1989-12/1991: cán bộ tham 

gia học tập nâng cao trình độ tại 

trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; 

-Từ 01/1992-03/2004: cán bộ công tác 

tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu; 

- Từ 04/2004 đến nay: Trưởng phòng 

Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và 

33 năm  Số 98, tổ 

dân phố số 

2, phường 

Him Lam, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

Bằng khen của 

UBND tỉnh Điện 

Biên năm 2009, 

2010, 2015. Bằng 

khen  Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

năm 2017, 2019. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

5.  Đỗ Văn Mười 1965  Phó Trưởng 

phòng Giáo 

dục Tiểu 

học, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo  

- Từ 9/1988-8/1992: Giáo viên  trường 

tiểu học xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Lai Châu; 

- Từ 9/1992-6/1998: Cán bộ phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Lai Châu; 

- Từ 7/1997-3/2004: Chuyên viên 

phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo 

dục và Đào tạo  tỉnh Lai Châu; 

- Từ 4/2004 đến nay: Phó Trưởng 

phòng  Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

34 năm 

01 tháng 

Tổ dân phố 

6, phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

1998,2009,2011, 

2013. Bằng khen 

của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo năm 

2008. 

 

6.  Thái Đình 

Huyên 

1969  Trưởng 

phòng Giáo 

dục Trung 

học, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

- Từ 9/1991-9/1997: giáo viên, Bí 

thư Đoàn thanh niên trường THPT 

huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu ; 

- Từ 20/9/1997-14/10/2005: Giáo viên, 

Tổ trưởng tổ KHTN trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu; 

- Từ 15/10/2005-31/12/2011: 

Chuyên viên phòng Giáo dục trung 

30 năm 

3 tháng 

Tổ dân phố 

9, phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2018; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2012, 2016. Bằng 

khen của Bộ 

GD&ĐT năm 2014 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

học, Sở GD&ĐT Điện Biên;  

-  Từ 01/2012-12/2016: Phó Bí thư 

chi bộ, Phó Trưởng phòng Giáo dục 

Trung học, Sở GD&ĐT Điện Biên; 

- Từ 01/2017-9/2017: Bí thư Chi bộ 

Chuyên môn,  Phó Trưởng phòng 

phụ trách phòng Giáo dục Trung 

học, Sở GD&ĐT Điện Biên; 

- Từ 20/9/2017 đến nay: Bí thư Chi bộ 

Chuyên môn, Trưởng phòng Giáo dục 

trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên. 

 

 

7.  Bùi Mạnh 

Toàn 

1970  Chuyên viên 

phòng Giáo 

dục Trung 

học, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

- Từ 9/1991-11/1998: Giáo viên 

trường PTCS nông trường huyện 

Điện Biên tỉnh Lai Châu; 

- Từ 12/1998-12/2007: Cán bộ 

chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu 

(Điện Biên); 

- Từ 8/2008-9/2009: Giáo viên 

trường THCS xã Thanh Luông 

huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên; 

- Từ 10/2009 đến nay: Chuyên viên Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

30 năm 

3 tháng 

Tổ dân phố 

1, phường 

Thanh 

Trường 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2005,2009, 2016. 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo năm 

2016, 2018, 2021. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

8.  Đặng Thị 

Nhụy 

 1973 Phó Trưởng 

phòng Giáo 

dục Thường 

xuyên - 

Chuyên 

nghiệp, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

- Từ 9/1995-8/1997: Giáo viên 

THCS, trường THCS xã Thanh An, 

huyện Điện Biên; 

- Từ 9/1997-8/2000: Giáo viên 

THCS, trường THCS Thị trấn 

Mường Thanh, huyện Điện Biên; 

- Từ 8/2000-8/2002: Phó Hiệu 

trưởng, trường THCS Thị trấn 

Mường Thanh, huyện Điện Biên ; 

- Từ 10/2007-3/2013 : Chuyên viên 

phòng GD Tiểu học, phòng GD 

Thường xuyên - Chuyên nghiệp, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, Phó 

Chủ tịch Công đoàn ngành ;  

- Từ 4/2013 đến  nay: Phó Trưởng 

phòng Giáo dục Thường xuyên- Chuyên 

nghiệp, Sở GD&ĐT Điện Biên; 

UVBTV Công đoàn ngành Giáo dục. 

26 năm 

3 tháng 

Tổ dân phố 

6, phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh các 

năm:  2010, 2014, 

2016. 

 

 

9.  Phạm Thị 

Thu Hà 

 1971 Trưởng 

Khoa Bồi 

dưỡng, 

Trường Cao 

đẳng Sư 

- Từ 9/1994-8/1996: Giáo viên 

Trường cấp 2,3 Phong Thổ, Lai Châu; 

- Từ 9/1996-12/2011: Giảng viên, Tổ 

trưởng tổ văn, Khoa Tiểu học Mầm 

non, trường Cao đẳng Sư phạm Lai 

27 năm 

4 tháng 

Số nhà 26, 

tổ dân phố 

4, phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2012, 2016, 2018, 

2020. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

phạm Điện 

Biên 

Châu (Điện Biên); 

- Từ 12/2011-5/2013: Phó trưởng 

khoa, Khoa Tiểu học Mầm non, 

trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên; 

- Từ 6/2013-4/2016: Tư vấn Sư 

phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Từ 5/2016-2/2021: Phó trưởng 

khoa, Phó Bí thư chi bộ 01, Khoa 

Tiểu học Mầm non, trường Cao đẳng 

Sư phạm Điện Biên; 

- Từ 3/2021 đến nay: Trưởng khoa 

Bồi dưỡng, trường Cao đẳng Sư 

phạm Điện Biên. 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

  

10.  Nguyễn Thị 

Hải 

 1971 Phó Trưởng 

phòng Đào 

tạo – 

Nghiên cứu 

khoa học, 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

-Từ 10/1993-4/1997: Giáo viên trường 

Trung học sư phạm cấp I Lai Châu; 

-Từ 4/1997-7/1999: Học viên cao 

học tại trường ĐHSP Hà Nội 

-Từ 7/1999-9/2001: Tổ phó tổ khoa 

học tự nhiên trường Trung học sư 

phạm cấp I Lai Châu; 

-Từ 9/2001-8/2004: Trưởng khoa Tự 

nhiên, Trường CĐSP Lai Châu; 

-Từ  8/2004-8/2009: Trưởng khoa 

28 năm  

02 tháng 

Tổ 2, 

phường 

Mường 

Thanh, 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2011, 2013, 2015, 

2018. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Tự nhiên, Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 8/2009 đến nay: Phó trưởng 

phòng Đào tạo-NCKH Trường 

CĐSP Điện Biên. 

11.  Đào Thị Hoà  1968 Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính, 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

-Từ  01/1989-9/1996: Kế toán tại cửa 

hàng vàng bạc  thuộc Công ty vàng 

bạc đá quý tỉnh Lai Châu; 

-Từ 10/1996-9/2005: Kế toán tại 

Trường THSP cấp 1 tỉnh Lai Châu; 

-Từ 10/2005-6/2007: Phó phòng Tài vụ 

trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên; 

-Từ 7/2007 đến nay: Trưởng phòng 

Kế hoạch Tài chính – Trường Cao 

đẳng Sư phạm Điện Biên. 

33 năm Số nhà 

128, tổ 7, 

phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 

- Huân chương 

Lao động hạng 

Ba năm 2014. 

Bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ 

năm 2011; 

- Bằng khen 

UBND tỉnh năm 

2009, 2015, 2020. 

12.  Bùi Quang 

Huy 

1962  Trưởng 

phòng Hành 

chính - 

Quản trị, 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

- Từ 10/1983-02/2004: Giáo viên, phó 

phòng, trưởng phòng của trường THSP 

Lai Châu và CĐSP tỉnh Lai Châu; 

- Từ 03/2004 đến nay: Trưởng phòng 

Hành chính - Quản trị, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Điện Biên. 

38 năm 

3 tháng 

Tổ 6, 

phường 

Tân Thanh, 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Huân chương 

Lao động Hạng 

Ba năm 2012; 

Bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ, 

năm 2008; 2020 

-Bằng khen 

UBND tỉnh năm 

2014; 2016; 2018 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

13.  Đinh Xuân 

Huy 

1963  Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

 

 

- Từ 11/1984-7/1992: Giáo viên 

trường THSP Lai Châu; 

- Từ 8/1992-8/1996: Giáo viên, cán 

bộ phòng Giáo vụ, phó trưởng 

phòng, trưởng phòng Giáo vụ trường 

THSP Lai Châu; 

- Từ 9/1996-6/1999: Giáo viên trường 

THSP Lai Châu đi học Cao học; 

- Từ 7/1999- 8/2001: Giáo viên, cán 

bộ tại phòng Đào tạo- NCKH trường 

THSP (từ 12/2000 là trường CĐSP 

Lai Châu); 

- Từ 9/2001-7/2004: Trưởng phòng 

Đào tạo-NCKH trường CĐSP Lai 

Châu (từ 4/2004 là trường CĐSP 

Điện Biên); 

- Từ 8/2004-7/2009: Phó Hiệu 

trưởng trường CĐSP Điện Biên; 

- Từ 8/2004 đến nay: Phó Bí thư 

Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng trường 

CĐSP Điện Biên. 

36 năm 

3 tháng 

Số nhà 

48A, Tổ 

dân phố 

12; Phường 

Mường 

Thanh; TP 

Điện Biên 

Phủ 

- Huân chương 

Lao động hạng 

Ba năm 2014,  

Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2011, 

2021;  

- Bằng khen 

UBND tỉnh năm 

2001, 2015, 2017, 

2019. 

 

14.  Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 

 1970 Hiệu trưởng 

Trường Cao 

- Từ 11/1992-10/2001: Giáo viên 

Trường THSP Lai Châu (nay là 

29 năm 

02 tháng 

Số nhà 

200, tổ 10, 

- Huân chương 

Lao động hạng 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

CĐSP Điện Biên);  

- Từ 11/2001-10/2005: Trưởng khoa 

Bồi dưỡng Trường CĐSP Lai Châu 

(nay là CĐSP Điện Biên); 

- Từ 11/2005-4/2008: Trưởng phòng 

Đào tạo-NCKH Trường CĐSP Điện 

Biên; 

- Từ 5/2008-12/2016: Phó Hiệu 

trưởng Trường CĐSP Điện Biên; 

- Từ 1/2017 đến nay: Hiệu trưởng 

Trường CĐSP Điện Biên.  

phường 

Tân Thanh, 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Ba năm 2012. 

Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

Phủ 2011, 2020;  

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2001, 2014, 2016, 

2018. Bằng khen 

Bộ GD&ĐT năm 

2007. 

15.  Nguyễn Thị 

Hồng Miên 

 1973 Phó Trưởng 

khoa Xã hội, 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

 

- Từ 9/1996-02/2004: Giáo viên, 

trường THSP Lai Châu và CĐSP Lai 

Châu; 

- Từ 3/2004 đến nay: Giảng viên, 

Phó trưởng khoa Xã Hội trường 

CĐSP Điện Biên. 

25 năm 

4 tháng 

Tổ 6, Tân 

Thanh, 

Thành phố  

Điện Biên 

Phủ, Điện 

Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2017;  

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2013; Bằng khen  

Bộ GD&ĐT năm 

2011. 

16.  Lê Thị  

Kim Thoa 

 1969 Phó Trưởng 

phòng Hành 

chính -Quản 

trị, Trường 

- Từ 01/1/1991-1994: Giáo viên 

Trường Hà Nội-Điện Biên Phủ thuộc 

Phòng Giáo dục huyện Điện Biên; 

- Từ năm 1994-1996: Giáo viên 

31 năm Số nhà 

136, tổ 9, 

phường 

Tân Thanh,  

- Huân chương 

Lao động hạng 

Ba năm 2011. 

Bằng khen của 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Cao đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

 

Trường THCS Mường Thanh, THCS 

Tân Bình thuộc Phòng Giáo dục Thị 

xã Điện Biên; 

- Từ tháng 9/1996-6/1999: Giáo viên  

Trường THSP tỉnh Lai Châu  và đi 

học cao học tại Hà Nội; 

- Từ năm 1999 đến 2005: Giáo viên 

Trường THSP Lai Châu (Nay là 

CĐSP Điện Biên); 

- Từ 9/2005-3/2016: Trưởng khoa 

Tiểu học Mầm non, Trường CĐSP 

Điện Biên; 

- Từ 3/2016 đến nay: Phó Trưởng 

phòng Hành chính Quản trị Trường 

CĐSP Điện Biên.  

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2009, 

2018; 

-Bằng khen của  

UBND tỉnh năm 

2010, 2013, 2015, 

2017. 

17.  Nguyễn Thị 

Phương Thuý  

 1973 Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

- Từ 9/1994-9/2005: Giáo viên, trợ 

lý Khoa Tự nhiên trường THSP tỉnh 

Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên);  

(tham gia ôn thi và học cao học tại 

trường ĐHSP Hà Nội- 3 năm); 

- Từ 10/2005-8/2009: Phó trưởng 

Phòng Đào tạo-NCKH trường CĐSP 

Điện Biên (học tại Học viên Học 

27 năm 

4 tháng 

Số nhà 

337, tổ 8 , 

Phường 

Tân Thanh, 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2007; 

- Chiến sỹ thi đua 

Cấp tỉnh năm 

2005; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

viện Chính trị Quốc gia Hồ chí 

Minh- 1 năm); 

- Từ 8/2009-10/2009: Phó trưởng 

khoa; Phụ trách khoa Tự nhiên 

trường CĐSP Điện Biên ; 

- Từ tháng 10/2009-10/2019: Trưởng 

Khoa Tự nhiên trường CĐSP Điện 

Biên; Đảng ủy viên Đảng bộ trường 

CĐSP Điện Biên; nghiên cứu sinh 

trường ĐHSP Hà Nội -5 năm ; 

- Từ 10/2019-3/2020: Phó Trưởng 

phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, 

trường CĐSP Điện Biên; 

- Từ tháng 4/2020-5/2021: Trưởng 

phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD 

trường CĐSP Điện Biên; Đảng ủy viên 

Đảng bộ trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ tháng 5/2021 đến nay: Phó Hiệu 

trưởng Trường CĐSP Điện Biên. 

2003, 2004, 2010, 

2012, 2018, 2020. 

 

18.  Vũ Thị Kim 

Tuyến 

 1968 Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

tỉnh Điện 

- Từ 6/1987-11/1987: Cán bộ trường 

Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc; 

- Từ 12/1987-12/1989: Cán bộ 

trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc 

33 năm 

1 tháng 

Tổ 4, 

phường 

Tân Thanh, 

TP Điện 

- Nhà giáo Ưu tú 

năm 2021; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Biên được cử đi học tại trường ĐHSP Hà 

Nội II; 

- Từ 6/1990 đến nay: Giáo viên 

trường Phổ thông Vùng cao tỉnh Lai 

Châu, nay là Trường PTDTNT tỉnh 

Điện Biên. 

Biên Phủ, 

tỉnh Điện 

Biên 

2007, 2012, 2016. 

 

19.  Hoàng Thị 

Hà 

 1977 Tổ trưởng, 

Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

tỉnh Điện 

Biên 

- Từ 9/1999-10/2013: Giáo viên 

trường THPT Chuyên Ban, thị xã 

Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu (nay là 

trường THPT TP Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên); 

- Từ 11/2013 đến nay: Bí thư chi bộ, 

Tổ trưởng tổ Văn-Tin, Trường 

PTDTNT tỉnh Điện Biên. 

22 năm 

4 tháng 
(Được 

giảm trừ 

03 năm 

so với 

thời gian 

quy định 

tại Khoản 

2 Điều 4 

Quyết 

định số 

18/2021/

QĐ-

UBND) 

Số 5, tổ 10, 

phường 

Nam 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Danh hiệu 

NGƯT năm 

2021; 

- Bằng khen của 

Thủ tướng chính 

phủ năm 2021; 

- Danh hiệu CSTĐ 

cấp tỉnh năm 

2020; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2010, 2012.  

20.  Lê Thị Vui  1977 Tổ trưởng, 

Nhân viên Y 

tế, Trường 

- Từ 5/1998-6/2009: Nhân viên phục 

vụ, y tế Trường PTDTNT huyện 

Điện Biên Đông thuộc phòng Giáo 

23 năm 

8 tháng 

(Được 

Tổ 4, thị 

trấn Điện 

Biên Đông, 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2018; 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Phổ thông 

DTNT 

THPT 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện 

Biên 

dục và Đào tạo huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 7/2009 đến nay: Tổ trưởng,  

Nhân viên y tế Trường Phổ thông 

DTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên. 

giảm trừ 

02 năm 

so với 

thời 

gian quy 

định tại 

Khoản 3 

Điều 4 

Quyết 

định số 

18/2021/

QĐ-

UBND)) 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện 

Biên. 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2013, 2015. 

21.  Nguyễn Thị 

Hiến 

 1966 Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THPT Phan 

Đình Giót, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 01/1988-9/1991: Giáo viên trường 

THPT Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu; 

- Từ 10/1991-9/1994: Giáo viên, Phó 

Bí thư Đoàn trường THPT Tuần 

Giáo, tỉnh Lai Châu; 

- Từ 10/1994-9/1997: Giáo viên, tổ 

trưởng tổ nữ công-UVBCH công 

đoàn trường THPT Tuần Giáo, tỉnh 

Lai Châu; 

- Từ 10/1997-9/2003: Giáo viên, Tổ 

33 năm Phường 

Mường 

Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2011; 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2008, 2010, 2013 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

trưởng tổ Toán-Lí; Phó chủ tịch công 

đoàn trường THPT Tuần Giáo, tỉnh 

Lai Châu; 

- Từ 4/2004-10/2005: Phó Hiệu trưởng, 

Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 11/2005-5/2016: Phó Hiệu 

trưởng trường THPT Phan Đình 

Giót, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên; 

- Từ 6/2016-12/2021: Phó hiệu 

trưởng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

trường THPT Phan Đình Giót, Thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

22.  Lê Thị Thu 

Hà 

 1974 Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THPT Phan 

Đình Giót, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 10/1996-15/08/2002: Giáo viên 

trường THPT Thị xã Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên); 

- Từ 16/8/2002-01/01/2009: Giáo viên 

trường THPT Phan Đình Giót, Thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 02/01/2009 đến nay: Phó Hiệu 

trưởng trường THPT Phan Đình 

Giót, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

25 năm 

2 tháng 

Phường 

Him Lam, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2013; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2003, 2004, 2005, 

2010, 2015. Bằng 

khen Bộ GD&ĐT 

năm 2012. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Điện Biên. 

23.  Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

 1974 Tổ trưởng tổ 

Sử-Địa, 

Giáo viên 

Trường 

THPT Phan 

Đình Giót, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 01/9/1996-01/7/2000: Giáo viên 

trường THPT Chuyên ban - Thị xã 

Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu (nay là 

tỉnh Điện Biên). 

- Từ 01/08/2000 đến nay: Giáo viên 

trường THPT Phan Đình Giót, 

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

25 năm 

3 tháng 

Tổ 1Số 225, tổ 

11, phường 

HỊm Lam,. 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2002, 2003, 2010, 

2012. 

 

24.  Phạm Lệ 

Thanh 

 1971 Hiệu trưởng 

Trường 

THPT 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 10/1992-8/1997: Giáo viên/Tổ 

trưởng trường  THPT Thị xã Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu; 

- Từ 9/1997-8/2000: Giáo viên/Tổ 

trưởng/ Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh Điện Biên; 

- Từ 9/2000-1/2001: Giáo viên/Tổ 

trưởng trường PTTH Phan Đình Giót, 

Thành phố Điện Biên Phủ; 

-Từ 02/2001-9/2007: Phó Hiệu trưởng 

trường THPT Phan Đình Giót, Thành 

phố Điện Biên Phủ; 

28 năm 

10 tháng 

Số 332, tổ 

8, phường 

Him 

Lam,TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Nhà giáo ưu tú 

năm 2012; 

- Huân chương 

lao động hạng Ba 

năm 2014; 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2008; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2001,2007,2010. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

-Từ 10/2007-9/2011: Hiệu trưởng 

trường THPT Phan Đình Giót, Thành 

phố Điện Biên Phủ; 

- Từ 10/2011-10.2021: Hiệu trưởng 

trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 

Điện Biên; 

- Từ tháng 10.2021 đến nay: Hiệu 

trưởng trường THPT huyện Điện Biên 

tỉnh Điện Biên. 

25.  Lương Thị 

Hồng 

 1971 Giáo viên 

trường 

THPT 

chuyên Lê 

Quý Đôn, 

tỉnh Điện 

Biên 

- Từ 9/1994-8/1998: Giáo viên 

trường THPT thị xã Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu; 

- Từ9/1998-16/12/2001: Giáo viên 

trường THPT thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 17/12/2001-16/12/2003: Học 

viên Lớp thạc sỹ Hóa học khóa 11 – 

Trường Đại học sư phạm Hà Nội; 

- Từ 17/12/2003-15/02/2004: Giáo 

viên trường THPT Thành Phố Điện 

Biên Phủ tỉnh Điện Biên; 

- Từ 16/02/2004 đến nay: Giáo viên 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 

25 năm 

4 tháng 

Số nhà 90, 

tổ 6, 

phường 

Tân Thanh 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ tỉnh 

Điện Biên 

- Nhà giáo Ưu tú 

năm 2017; 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2016; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2012, 2019;  

- Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo năm 

2011. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

tỉnh Điện Biên. 

26.  Nguyễn Thị 

Nhung 

 1975 Giáo viên 

Trường 

THPT 

chuyên Lê 

Quý Đôn, 

tỉnh Điện 

Biên 

- Từ 9/1997-12/2007: Giáo viên 

trường THPT thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 01/2008-8/2017: Giáo viên 

trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

tỉnh Điện Biên; 

- Từ 9/2017 đến nay: Bí thư chi bộ, tổ 

trưởng tổ chuyên môn trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên. 

24 năm 

3 tháng 
(Được 

giảm trừ 

03 năm 

so với 

thời gian 

quy định 

tại Khoản 

2 Điều 4 

Quyết 

định số 

18/2021/

QĐ-

UBND)  

Số nhà 

186, tổ 01, 

phường 

Mường 

Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Nhà giáo Ưu tú 

năm 2014; 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2012; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh Điện 

Biên năm 2010, 

2013. 

 

27.  Nguyễn Thu 

Thủy 

 1975 Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THPT 

Thanh 

Chăn, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

- Từ 9/1996-9/2002: Gáo viên 

Trường phổ thông cấp 2+3 Tủa 

Chùa, tỉnh Lai Châu; 

-Từ 10/2002-9/2005: Phó Hiệu 

trưởng trường THPT Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên; 

- Từ 10/2005 đến nay: Phó Hiệu 

25 năm 

4 tháng 

Số nhà 58, 

tổ 5, 

phường 

Mường 

Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ tỉnh 

- - Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2014. 

- - Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2004,2007,2010, 

2020. Bằng khen 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Biên trưởng trường THPT Thanh Chăn 

huyện Điên tỉnh Điện Biên. 

Điện Biên của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo năm 

2013. 

28.  Trịnh Thị 

Thu Hường 

 1974 Tổ trưởng tổ 

Hóa - Sinh, 

Giáo viên 

Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 9/1996- 9/2004: Giáo viên 

trường PTTH thị xã Điện Biên Phủ, 

tỉnh Lai Châu;  

- Từ 10/2004-5/2010: Tổ phó tổ Hóa 

- Sinh trường THPT Chuyên Ban Thị 

xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu 

(nay là trường THPT Thành phố 

Điện Biên Phủ); 

- Từ 6/2010 đến nay: Bí thư chi bộ, 

Tổ trưởng tổ Hóa- Sinh, Giáo viên 

trường THPT Thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

25 năm 

3 tháng 

Số nhà 26 

tổ 9, 

phường 

Mường 

Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2021; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm  

2010, 2012, 2018, 

2020. 

29.  Trịnh Thị 

Minh Tân 

 1968 Tổ trưởng tổ 

Toán, Giáo 

viên Trường 

THPT 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

- Từ 9/1991-7/1993: Giáo viên trường 

Trung học Sư phạm tỉnh Lai Châu; 

-Từ 08/1993-7/1996: Giáo viên 

trường THCS Thanh Xương, huyện 

Điện Biên, tỉnh Lai Châu; 

-Từ 8/1996-6/2010: Giáo viên 

trường THPT Chuyên Ban, thị xã 

30 năm 

3 tháng 

Đội 4B xã 

Thanh 

Xương, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2018; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm: 

2010,2012,2014. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Điện Biên Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu; 

- Từ 7/2010-6/2014: Tổ trưởng tổ 

Toán trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 7/2014-6/2016: Tổ phó tổ Toán 

Trường THPT Thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Từ tháng 6/2016 đến nay: Tổ 

trưởng tổ Toán trường THPT Thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

30.  Lê Thị Kiều 

Oanh 

 1970 Hiệu trưởng 

Trường 

THPT 

Thanh Nưa, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 12/1991-7/1994: Giáo viên 

Trường PTTH Điện Biên II- Huyện 

Điện Biên; 

- Từ 8/1994 -6/1995: Giáo viên 

Trường PTTH Điện Biên I- Huyện 

Điện Biên; 

- Từ 7/1995-01/1997:  Giáo viên 

Trường Phổ thông năng khiếu Tỉnh 

Điện Biên; 

- Từ 02/1997-5/2008: Giáo viên, Tổ 

trưởng chuyên môn - Trường THPT 

Thành phố Điện Biên Phủ; 

- Từ 06/2008-14/6/2009: Giáo viên 

30 năm Tổ dân phố 

2 - Phường 

Mường 

Thanh - 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ -  Tỉnh 

Điện Biên. 

 

- Nhà giáo Ưu tú 

năm 2021; 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2017; 

- Chiến sỹ thi đua 

cấp tỉnh năm 

2012,2020; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2012, 2019, 2021. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- 

Tỉnh Điện Biên; 

- Từ 15/6/2009-10/7/2009: Giáo viên 

- Phụ trách trường THPT Thanh 

Nưa- Huyện Điện Biên; 

- Từ 10/7/2009 đến 7/2018: Phó Hiệu 

trưởng trường THPT Thanh Nưa- 

Huyện Điện Biên; 

- Từ8/2018 đến nay: Hiệu trưởng 

trường THPT Thanh Nưa, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

II. Đối tượng đã nghỉ chế độ 

31.  Cao Mai Hoa    1964 Nguyên Phó 

Chánh Văn 

phòng Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 9/1984-9/1985: Giáo viên Trường 

PTCS Đoàn Kết thị xã Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu; 

- Từ 10/1985-5/1995: Cán bộ phòng 

GD&ĐT Phòng GD&ĐT thị xã Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu;  

- Từ 6/1995-5/2003: Cán bộ phòng 

GD&ĐT Phòng GD&ĐT thị xã Điện 

Biên Phủ; 

- Từ 6/2003-11/2019: Chuyên viên 

35 năm 

3 tháng 

Số 257, 

phố 2, 

Phường 

Thanh 

Bình, thành 

phố Điện 

Biên Phủ 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2015; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2007, 2011, 2013. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT 

 tỉnh Điện Biên; 

- Từ 12/2019 đến nay: Nghỉ hưu theo 

chế độ. 

32.  Phạm Văn 

Tâm 

1952  Trưởng 

phòng Giáo 

dục Thường 

xuyên - 

Chuyên 

nghiệp, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 10/1973-3/1982: Giáo viên 

Trường PTTH Điện Biên tỉnh Lai 

Châu, Thành phố Điện Biên Phủ;  

- Từ 4/1982 -10/1997:  Giáo viên hiệu 

phó Trường PTTH Điện Biên tỉnh Lai 

Châu. 

- Từ 11/1997- 12/1997: Quyền Hiệu 

trưởng Trường PTTH Điện Biên tỉnh 

Lai Châu; 

- Từ 01/1998- 8/2007:  Hiệu 

trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Điện Biên; 

- Từ 9/2007- 8/2012: Trưởng phòng 

Giáo dục TX-CN, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Điện Biên; 

- Từ 9/2012 đến nay: Nghỉ hưu.  

38 năm  

11 tháng 

Tổ 8, 

phường 

Mường 

Thanh, Tp 

Điện Biên 

Phủ 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2000, 2002, 2004.  

33.  Trần Thế Đức 1960  Nhân viên 

Lái xe Văn 

phòng Sở 

- Từ 11/1983-4/1996: Lái xe Trường 

THSP Lai Châu; 

- Từ 5/1996-11/2016: Lái xe Sở Giáo 

32 năm 

11 tháng 

Tổ 6, 

Phường 

Mường 

Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2000, 2001, 2002 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

- Từ 12/2016 đến nay: Nghỉ chế độ 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ 

  

 

34.  Nguyễn Hữu 

Dược 

1951  Nguyên Phó 

Trưởng 

khoa phụ 

trách Khoa 

Bồi dưỡng 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

-Từ 9/1973-5/1985: Giáo viên, 

Trường cấp 2-3 Điện Biên (sau là 

trường cấp 3 Điện Biên); 

-Từ 6/1985-4/1086: Bí thư chi bộ - 

Quyền Hiệu trưởng; Trường cấp 3 

Điện Biên 2 (nay là trường PTTH 

Điện Biên); 

-Từ 5/1986-8/1996: Giáo viên, 

Trường PTTH Điện Biên 1, trường 

PTTH Chuyên ban (Nay là trường 

PTTH thành phố Điện Biên Phủ); 

-Từ 9/1996-9/1998: Phó trưởng 

phòng Kế hoạch-Tài vụ, Sở GD&ĐT 

tỉnh Lai Châu; 

-Từ 10/1998-8/2006: Thường trực 

Đảng ủy; Phó trưởng phòng phụ 

trách phòng Đào tạo-NCKHvà 

QLSV, Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 9/2006-4/2011: Bí thư chi bộ, 

phó trưởng khoa phụ trách khoa Bồi 

38 năm Phố 1, 

phường 

Tân Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 

- Huân chương 

lao động hạng Ba 

năm 2011. Bằng 

khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

năm 2008; 

- Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh năm 

2005; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2003.  
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

dưỡng trường CĐSP Điện Biên. 

-Từ 5/2011 đến nay: Nghỉ hưu theo 

chế độ. 

35.  Trần Văn Kế 1960  Nguyên 

Trưởng 

phòng Khảo 

thí, Trường 

CĐSP Điện 

Biên 

-Từ 9/1983-8/1991: Giáo viên, 

Trường THSP Lai Châu (nay là 

CĐSP Điện Biên); 

-Từ 9/1991-11/1995: Cán bộ phòng 

Tổ chức, Trường THSP Lai Châu 

(nay là CĐSP Điện Biên); 

-Từ 12/1995-12/1999: Phó phòng 

Giáo vụ, Trường THSP Lai Châu; 

-Từ 1/2000-9/2007: Giáo viên, 

Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 10/2007- 2/2011: Phó phòng đào 

tạo, Trường CĐSP Điện Biên 

- Từ 3/2011-8/2011: Phó phòng Khảo 

thí, Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 9/2011-02/2020: Trưởng phòng 

Khảo thí, Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 3/2020 đến nay: nghỉ hưu 

36 năm 

6 tháng 

Số nhà 43, 

tổ 6, 

phường 

Tân Thanh, 

TP Điện 

Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2012; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2002, 2003, 2004, 

2009, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018. 

  

 

36.  Lê Thị Tuyết  1963 Nguyên 

Trưởng 

khoa Bồi 

- Từ  9/1983-12/1986: Giáo viên, 

Trường PTCS thị trấn Tuần Giáo, 

tỉnh Lai Châu; 

34 năm 

9 tháng 

Tổ 20,  

Phường 

Him Lam,  

- Bằng khen của 

Thủ tướng chính 

phủ năm 2012. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

dưỡng 

Trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Điện 

Biên 

- Từ 01/1987-3/1989: Học viên, 

Trường ĐHSP Hà Nội 2; 

- Từ 6/1989-9/1990: Giáo viên, Trường 

THPT Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu; 

- Từ 9/1990-10/1993: Cán bộ, Phòng 

GDĐT Huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu; 

-Từ 11/1993-12/2000: Giáo viên, 

Trường THSP cấp I Tỉnh Lai Châu; 

-Từ 01/2001-02/2004: Giáo viên, 

Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 03/2004-09/2005: Phó trưởng 

khoa Tiểu học mầm non, Trường 

CĐSP Điện Biên; 

-Từ 10/2005-9/2007: Phó trưởng 

khoa Tiểu học mầm non, Học viên 

cao học trường ĐHSP Hà Nội; 

-Từ 10/2007- 02/2011: Phó trưởng khoa 

bồi dưỡng, Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 03/2011- 08/2011: Phó trưởng khoa 

Bồi dưỡng, Trường CĐSP Điện Biên; 

-Từ 09/2011-5/2018: Trưởng khoa Bồi 

dưỡng, Trường CĐSP Điện Biên; 

- Từ 6/2018 đến nay: nghỉ hưu. 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2010, 2014, 2018. 

Bằng khen Bộ 

GD&ĐT năm 

2009. 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

37.  Trần Thị Lan  1962 Nguyên giáo 

viên Trường 

PTDTNT 

tỉnh Điện 

Biên 

- Từ 5/1985-10/1990: Cán bộ nghiệp 

vụ Sở TDTT tỉnh Lai Châu (nay là 

tỉnh Điện Biên); 

- Từ 11/1990-3/1995: Cán bộ nghiệp 

vụ Trung tâm thuộc sở VHTT tỉnh 

Lai Châu(nay là tỉnh Điện Biên); 

- Từ 4/1995-6/1999: Cán bộ nghiệp vụ 

Phòng VHTT Thị xã Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên); 

- Từ 7/1999-8/2004: Cán bộ Phòng 

PTTH, Sở GDĐT tỉnh Điện Biên; 

- Từ 9/2004-11/2017: Giáo viên 

Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên; 

- Từ 12/2017 đến nay: Nghỉ hưu. 

32 năm 

7 tháng 

Số 353, tổ 

2, phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2014; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2009,2011. Bằng 

khen Bộ GD&ĐT 

năm 2013. 

 

 

38.  Nguyễn Thị 

Bích Nga 

 1966 Nguyên Phó 

Hiệu trưởng 

Trường PT 

DTNT tỉnh 

Điện Biên 

- Từ 7/1987-9/1993: Cán bộ tỉnh 

Đoàn Lai Châu; 

- Từ 10/1993-6/1996: Cán bộ 

Trường Bổ túc cán bộ tỉnh Lai Châu; 

- Từ 7/1996-5/2008: Giáo viên 

trường PTDTNT tỉnh Điện Biên; 

- Từ 6/2008-6/2021: Phó Hiệu 

trưởng PTDTNT tỉnh Điện Biên; 

- Từ 7/2021 đến nay: Nghỉ hưu. 

34 năm 

6 tháng 

Tổ 2, 

Phường 

Thanh 

Bình, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

- Nhà giáo Ưu tú 

năm 2021; 

- Bằng khen của 

Thủ tướng chính 

phủ năm 2013; 

- CSTĐ cấp tỉnh 

năm 2012; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác hiện tại 

hoặc trước 

khi nghỉ 

hưu 

Quá trình công tác (sinh sống) 

Tổng số 

năm 

công tác 

trong 

tỉnh 

Chỗ ở hiện 

nay 

Hình thức, danh 

hiệu khen 

thưởng được ghi 

nhận 

Nam Nữ 

1999, 2001, 2010. 

Bằng khen của 

Bộ GD&ĐT năm 

2012. 

39.  Phạm Thị 

Khánh 

 1964 Nguyên giáo 

viên Trường 

PTDTNT 

tỉnh Điện 

Biên 

- Từ 9/1986-8/1987: Giáo viên 

Trường trung học sư phạm Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu (nay là trường Cao 

đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên); 

- Từ 9/1987-9/2002: Giáo viên Trường 

PTTH Mường Ảng tỉnh Lai Châu; 

- Từ 10/2002-9/2019: Giáo viên 

Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên. 

- Từ 10/2019 đến nay: Nghỉ hưu. 

32 năm 

11 tháng 

Khu đô thị 

Thanh Hà, 

Cự Khê, 

Thanh Oai, 

Hà Nội 

- Nhà giáo Ưu tú 

năm 2017; 

-  Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2011; 

- Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 

2005, 2007,2009, 

2012, 2016. 

Danh sách trên có 39 cá nhân, trong đó: 

- Đối tượng hiện đang công tác: 30 

- Đối tượng đã nghỉ chế độ: 09 
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